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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 

 Các Hội thẩm nhân dân:   1. Ông Trần Đình Khoa 

  2. Bà Hoàng Thị Tuyết. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Nữ Lệ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bà Rịa. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Lý - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 37/2022/TLST-HS ngày 09 

tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2022/QĐXXST-HS 

ngày 12 tháng 7 năm 2022, đối với bị cáo: 

TRƯƠNG THỊ CẨM T – Sinh năm 1993, tại Đồng Tháp. 

Hộ khẩu thường trú: ấp Thạnh Hòa, xã T, huyện C, tỉnh An Giang; Chỗ ở: 

88A Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 0/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Trương Văn C (đã chết); Mẹ: 

Nguyễn Thị L (đã chết); Chồng Lê Minh Sang E, sinh năm 1990 và 02 con cùng 

sinh năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên 

tòa). 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Bà Ngô Thị Thanh Th - sinh 

năm 1988 (vắng mặt). 

Trú tại: Tổ 3, Khu phố 4, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13 giờ ngày 19-01-2022, Nguyễn Hoàng Q, Nguyễn Quốc T1 

và Trần Quang Th đến quán cà phê tại số 88A Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 

L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Trương Thị Cẩm T làm chủ. Tại đây 
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cả nhóm và T thỏa thuận việc mua bán dâm, T nói giá một lần mua dâm là 

400.000 đồng đã bao gồm tiền phòng nghỉ. Q, T1 và Th đồng ý nên T điều khiển 

xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet biển số 72G1-057.47 đến quán cà phê 9999 

trên đường Võ Thị Sáu để kêu thêm người đi khách. Tại quán cà phê 9999 T gặp 

Ngô Thị Thanh Th và một người phụ nữ không rõ họ tên, T hỏi có đi khách 

không thì hai người đồng ý nên cả ba đi về quán cà phê của T. Tới quán người 

phụ nữ không rõ họ tên phát hiện trong số khách mua dâm có người quen nên 

không đồng ý đi và bỏ ra về. Lúc này Trần Quang Th cũng ra về trước. Sau đó, 

Thủy điều khiển xe mô tô hiệu Honda Vision biển số 81B1-535.78 chở Nguyễn 

Hoàng Q đến nhà nghỉ 2 Chắc thuộc ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành phố 

Bà Rịa thuê phòng nghỉ số 2. T điều khiển xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet 

biển số 72G1-057.47 chở Nguyễn Quốc T1 đến nhà nghỉ Hiền 2 tại số 73 Dương 

Bạch Mai, khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền thuê 

phòng nghỉ số 1. Trong lúc Th và Q, T và T1 đang quan hệ tình dục tại phòng 

nghỉ thì bị Công an thành phố Bà Rịa phối hợp với công an địa phương kiểm tra 

bắt quả tang. 

Tang vật thu giữ gồm: 01 xe mô tô hiệu Honda Vision biển số 81B1-

535.78; 01 xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet biển số 72G1-057.47, hai bao cao 

su đã qua sử dụng và số tiền 800.000 đồng. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc như đã 

nêu ở trên. Trương Thị Cẩm T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đối với hành vi bán dâm của Ngô Thị Thanh Th cơ quan công an đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đối với Nguyễn Hoàng Q 

và Nguyễn Quốc T1 hiện chưa xác minh được nơi cư trú, cơ quan công an tiếp 

tục xác minh và xử lý sau. 

 Về vật chứng: 

Ngày 04-3-2022 chị Lê Thị Ngọc Huệ giao nộp 01 giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô Honda Vision biển số 81B1-535.78, số khung 

RLHJF5801EY012154, số máy JF58E0012335 cấp cho Trần Văn Dũng và 01 

giáy bán xe ngày 18-5-2016 của Cửa hàng xe máy Ngọc Thanh, địa chỉ 116 -118 

Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngày 22-3-2022 Trương Thị Cẩm 

T giao nộp 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet biển 

số 72G1-057.47 cấp cho Nguyễn Thị Mỹ Phượng. 

Đối với 01 xe mô tô Honda Vision biển số 81B1-535.78, số khung 

RLHJF5801EY012154, số máy JF58E0012335 và 01 giấy chứng nhận đăng ký 

xe mô tô Honda Vision biển số 81B1-535.78 cấp cho Trần Văn Dũng, xét thấy 

có dấu hiệu tội phạm khác nên cơ quan điều tra công an thành phố Bà Rịa đã 

chuyển giao để giải quyết trong một vụ án khác. 

Đối với 01 xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet biển số 72G1-057.47, số 

khung RLGKA12HDBD 053896, số máy VMVTBB-D53896 và 01 giấy chứng 

nhận đăng ký xe cấp cho Nguyễn Thị Mỹ Phượng; số tiền 800.000 đồng và 02 
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bao cao su đã qua sử dụng, cơ quan điều tra đã chuyển giao Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Bà Rịa bảo quản chờ xử lý. 

Tại bản cáo trạng số 43/KSĐT-KT ngày 07-6-2022, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truy tố Trương Thị Cẩm T về 

tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

 Đại diện viện kiểm sát thành phố Bà Rịa giữ quyền công tố tại phiên tòa 

đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trương Thị Cẩm T phạm tội “Môi giới 

mại dâm”, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng Điều 38, khoản 1 Điều 328, điểm i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Trương Thị Cẩm T từ 06 

tháng đến 09 tháng tù. Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật 

Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy: 02 bao cao su đã 

qua sử dụng; tịch thu sung công quỹ nhà nước: 800.000 đồng; giao trả cho bị 

cáo T 01 xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet biển số 72G1-057.47, số khung 

RLGKA12HDBD 053896, số máy VMVTBB-D53896 và 01 giấy chứng nhận 

đăng ký xe cấp cho Nguyễn Thị Mỹ Phượng. 

 Bị cáo nói lời nói sau cùng, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, 

bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội sớm trở về hòa nhập 

cộng đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

  [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Bà Rịa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2]. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Thị Cẩm T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

trái pháp luật của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và 

lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với biên bản 

bắt người phạm tội quả tang ngày 19-01-2022, phù hợp với vật chứng thu giữ 

được và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ căn cứ kết 

luận: Khoảng 13 giờ 00 ngày 19-01-2022, tại quán cà phê không tên, số 88A Võ 

Thị Sáu, khu phố 3, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Trương Thị Cẩm T đã có hành vi môi giới cho Ngô Thị Thanh Th bán dâm 

cho Nguyễn Hoàng Q tại nhà nghỉ 2 Chắc thuộc ấp Phước Hữu, xã Long Phước, 

thành phố Bà Rịa. T là người trực tiếp thỏa thuận giá với khách và sau đó kêu 

Ngô Thị Thanh Th bán dâm cho khách. Hành vi nêu trên của bị cáo T đã đủ dấu 

hiệu cấu thành tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. 
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 [3]. Hành vi phạm tội của bị cáo T là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm 

hại đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội, nếp sống văn minh 

của cộng đồng. Bị cáo là người đã thành niên, bị cáo hiểu rõ mại dâm là một 

trong những tệ nạn xã hội mà Nhà nước và toàn dân đang ra sức đấu tranh xóa 

bỏ, bị cáo còn biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật 

trừng trị nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện, bị cáo cũng là người thực hiện hành 

bán dâm cho khách. Do đó, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc, cách ly 

bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để tiếp tục cải tạo, giáo dục bị cáo 

và răn đe, phòng ngừa tội phạm trong xã hội. 

 [4]. Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền 

án tiền sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. 

[5]. Về xử lý vật chứng:  

 - Đối với 01 xe mô tô hiệu SYM Atila Elizabet biển số 72G1-057.47, số 

khung RLGKA12HDBD 053896, số máy VMVTBB-D53896 và 01 giấy chứng 

nhận đăng ký xe cấp cho Nguyễn Thị Mỹ Phượng, qua làm việc chị Phượng xác 

định đã bán chiếc xe trên cho một người không rõ họ tên nhưng làm thủ tục sang 

tên theo quy định và không có yêu cầu gì đối với chiếc xe này. Xét hiện bị cáo T 

đang trực tiếp sử dụng xe và có giấy đăng ký xe hợp pháp nên cần giao trả cho 

bị cáo, nếu phát sinh tranh chấp có thể giải quyết bằng một vụ án khác.  

- 02 bao cao su đã qua sử dụng, xét không còn giá trị sử dụng nên cần 

tuyên tịch thu tiêu hủy. 

 - Số tiền 800.000 đồng cần tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước.  

 [6]. Về án phí: Bị cáo Trương Thị Cẩm T phải nộp án phí Hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Trương Thị Cẩm T phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 328, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình 

sự; 

 Xử phạt: Trương Thị Cẩm T 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt chấp hành án. 

 2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên 

xử: 

- Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) bao cao su đã qua sử dụng. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền 800.000 đồng. 

- Giao trả cho bị cáo T: 01 xe mô tô hiệu Atila Elizabet biển số 72G1-

057.47, số khung RLGKA12HDBD 053896, số máy VMVTBB-D53896 và 01 

giấy chứng nhận đăng ký xe cấp cho Nguyễn Thị Mỹ Phượng. 
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 (Toàn bộ các vật chứng trên hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý theo biên bản giao nhận vật 

chứng số 67 ngày 08-6-2022 và giấy nộp tiền mặt ngày 08-6-2022 tại Ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa). 

 3. Về án phí: Bị cáo Trương Thị Cẩm T phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) 

đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (22-7-2022), bị cáo có mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản 

án được tống đạt hợp lệ.   

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT; 

- Công an TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT; 

- Sở tư pháp tỉnh BR-VT 

- Thi hành án DS TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo 

- Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên Hội đồng xét xử                 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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         Nguyễn Thị Ngọc Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


